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Địa bàn đô thị với kinh tế phi nông nghiệp là chủ yếu: cơ cấu dân cơ đa 
dạng với mức sống, lối sống, cấu trúc của xã hội thị dân; hạ tang kỹ thuật 
và hạ tầng dịch vụ hiện dại, có độ kết tụ cao; thị trường phát triển, hội 
nhập quốc tế sâu;... đặt ra những yêu cầu l iêng trong xử lý mói quan hệ 
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

1. Đặc điểm của đô thị với yêu 
cầu quản lý và phát triển đô 
thị liên quan đến xử lý mối 
quan hệ giữa Nhà nước, thị 
trường và xã hội

1.1. Đặc điểm của đô thị với yêu 
cầu quản lý và phát triển đô thị ở 

Việt Nam
- Đô thị là điểm dân cư tập 

trung, mật độ dân số cao, chủ yếu 
là lao động phi nông nghiệp, tham 
gia các hoạt động kinh tế - xã hội 
đa dạng; có mức sống và dân trí 
nhìn chung cao hơn so với dân cư 
ở nông thôn; tỷ lệ dân nhập cư cao, 
gồm nhiều thành phần có phong 
tục, tập quán, lối sống khác nhau, 
liên kết xã hội chủ yếu theo nghề 
nghiệp, cơ quan, đơn vị công tác.

- Là nơi tập trung các cơ sở 
kinh tế, vãn hóa, xã hội, trở thành 
trung tâm tổng hợp hoặc trung 

tâm chuyên ngành cấp quốc gia, 
cấp vùng liên tỉnh, cấp tỉnh, cấp 
huyện; kinh tế ở đô thị chủ yếu là 
công nghiệp và dịch vụ - thương 
mại, tài chính, khoa học, đào tạo 
nguồn nhân lực, có vai trò thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
của cả nước hoặc một vùng lãnh 
thổ nhất định.

- Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 
xã hội phát triển tạo thành những 
mạng lưới, hệ thống đồng bộ, xuyên 
suốt địa bàn, không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính; hệ thống mạng 
lưới cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa,... 
bao phủ các quận, phường; các 
dịch vụ công được cung cấp tốt hơn 
các vùng nông thôn.

- Việc phân chia địa giới hành 
chính trong nội bộ đô thị chỉ có ý 
nghĩa hành chính thuần túy, không 
mang nhiều tính chất kinh tế - xã 

hội, khác với các vùng nông thôn, 
địa giới hành chính là địa giới hành 
chính - lãnh thổ, các hoạt động 
kinh tế - xã hội chủ yếu diễn ra 
trong phạm vi địa giới hành chính 
- lãnh thổ đó.

1.2. Nhận diện mối quan hệ 
giữa Nhà nước, thị trường và xã 
hội trong quản lý và phát triển đô 
thị

a) Vai trò và giới hạn của nhà 
nước trong quản lý và phát triển đô 
thị.

Nhà nước là chủ thể quản lý và 
phát triển đô thị thông qua thiết 
lập định hướng, mục tiêu, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, kiến 
tạo thể chế, môi trường, tổ chức 
không gian trong quản lý và phát 
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triển đô thị. Với nguồn thông tin 
đa dạng, toàn diện, nhà nước đưa 
ra những dự báo, thông tin về các 
lĩnh vực liên quan đến phát triển 
đô thị, định hướng cho sự phát 
triển của thị trường, doanh nghiệp 
và xã hội liên quan đến đô thị. Tuy 
nhiên, nhà nước luôn có những ưu 
tiên, vì vậy, sẽ có những ngành, 
lĩnh vực không được đầu tư hoặc 
chưa thể đầu tư như mong đợi, 
trong khi đó, đời sống và nhu cầu 
phát triển đô thị rất “động” và đa 
dạng mà nhiều khi nhà nước khó 
bao phủ kịp thời và đầy đủ, do vậy, 
cần đến vai trò của thị trường - 
doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. 
Mặt khác, do giới hạn về nguồn 
lực, năng lực thực hiện, nhà nước 
không thể là chủ thể đơn độc trong 
quản lý và phát triển đô thị.

Nhà nước thiết lập chiến lược, 
quy hoạch phát triển đô thị, kiến 
tạo diện mạo của đô thị trong 
hiện tại và tương lai. Quy hoạch 
phù hợp là điều kiện cần cho sự 
phát triển bền vững của đô thị và 
ngược lại quy hoạch không phù 
hợp sẽ tạo ra điểm nghẽn, rào 
cản, phá vỡ triển vọng phát triển 
của đô thị. Quy hoạch và quản 
lý quy hoạch đô thị quyết định 
chất lượng và trình độ phát triển 
đô thị, từ quy hoạch chung, phân 
khu đến chi tiết; không gian công 
đô thị là không gian nhân tạo, cần 
đầu tư lớn (đường giao thông, 
vận tải công cộng, không gian 
ngầm, cấp, thoát nước, công viên, 
cây xanh, chiếu sáng, điều hòa 
không khí...), do vậy, quản lý đô 
thị đòi hỏi tính kỷ luật cao, tuân 
thủ đúng quy hoạch, không được 

phá vỡ quy hoạch. Tuy nhiên, việc 
hiện thực hóa quy hoạch đô thị, 
mục tiêu, tầm nhìn phát triển đô 
thị không thể chỉ có vai trò, “bàn 
tay” của nhà nước khi nhà nước 
không có đủ nguồn lực đe đầu tư 
cho phát triển và dù có đủ nguồn 
lực củng không bảo đảm thực 
hiện có hiệu quả nếu thiếu vắng 
sự tham gia cùa thị trường và xã 
hội. Giới hạn vai trò của nhà nước 
trước hết là sự thiếu hụt về nguồn 
lực trong điều kiện cần ưu tiên 
đầu tư phát triển không chỉ cho 
phát triển đô thị. Với đời sống 
đô thị, nhà nước cần đóng vai trò 
kiến tạo, giám sát, định hướng, 
điều tiết, “lấy đầu tư công dẫn 
dắt đầu tư tư”. Dịch vụ công ở đô 
thị thường có giá trị gia tăng cao, 
người tiêu dùng có khả năng chi 
trả tài chính, là điều kiện thuận 
lợi cho thu hút các nguồn lực 
đầu tư tư nhân phát triển và thúc 
đầy đầu tư theo hình thức đối tác 
công - tư.

b) Vai trò và khuyết tật của thị 
trường - doanh nghiệp trong tham 
gia quản lý và phát triển đô thị.

Thị trường - doanh nghiệp 
tham gia quản lý và phát triến đô 
thị vừa với tư cách là đối tượng 
quản lý, vừa với vai trò là một 
chủ thể tham gia xây dựng chính 
sách và thực hiện các chính sách 
phát triển đô thị. Với nguồn lực 
về tài chính, khoa học và công 
nghệ, các doanh nghiệp có vai trò 
quan trọng trong thực hiện các 
mục tiêu phát triển đô thị, biến 
các mục tiêu chính sách thành kết 
quả phát triển đô thị. Trên thực tế, 
khu vực thị trường, doanh nghiệp 

hiện diện trong mọi lĩnh vực của 
đời sống kinh tế - xã hội của đô 
thị từ xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
đến hạ tầng xã hội, từ kinh tế đến 

văn hóa, xã hội. Sự tham gia của 
doanh nghiệp và thị trường là 
một động lực quan trọng cho sự 
phát triển của đô thị; các đô thị có 

doanh nghiệp mạnh, thị trường 
lớn là những đô thị phát triển.

Tuy nhiên, doanh nghiệp luôn 
có xu hướng chạy theo mục tiêu 
lợi nhuận, đầu tư vào các lĩnh 
vực dễ sinh lời. Có một số lĩnh 
vực cần cho phát triển đô thị 
nhưng không thu hút được sự 
quan tâm của các doanh nghiệp 
do lợi nhuận không lớn hoặc thời 
gian thu được lợi nhuận kéo dài. 
Vì vậy, cần vai trò của nhà nước 
trong bảo đảm dịch vụ công cơ 
bản, thiết yếu và khởi tạo, dẫn 
dắt sự phát triển của thị trường.

c) Vai trò và hạn chế của xã hội 
trong quản lý và phát triển đô thị.

“Xã hội” được hiểu là “khu 
vực thứ ba” nằm cạnh nhà nước 
và thị trường, gồm các giai tầng, 
cộng đồng, nhóm xã hội, được tập 
hợp thông qua các tổ chức xã hội 
hình thành một cách tự nguyện 
dựa trên các nguyên lý lợi ích (hiệp 
hội ngành, nghề), nghề nghiệp 
(tổ chức xã hội nghề nghiệp), địa 
vực (làng/bản), huyết thống - hôn 
nhân (dòng họ, gia đình), đức tin 
(tôn giáo), nhân đạo, hữu nghị, sở 
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thích...”'1’.
Trong quản lý và phát triển đô 

thị, “xã hội” là một hệ thống phức 
tạp gồm các thể chế xã hội, nguồn 
lực xã hội, giá trị xã hội gắn với vai 
trò các giai tầng, tổ chức xã hội, 
cộng đồng, nhóm, gia đình.

Nhà nước là chủ thể quản lý, 
thiết lập mục tiêu, kiến tạo môi 
trường; thị trường phân phối nguồn 
lực, đầu tư phát triển; xã hội vừa là 
đối tượng thụ hưởng, chịu tác động 
của chính sách phát triển đô thị và 
là một trong các chủ thể cung cấp 
nguồn lực cho phát triển đô thị, 
vừa tham gia quản lý và phát triển 
đô thị. Nhà nước có trách nhiệm 
bảo đảm mục tiêu phát triển vì lợi 
ích chung, thị trường giải quyết 
bài toán phát triển theo mục tiêu 
lợi nhuận, do vậy, có những khía 
cạnh, lĩnh vực phát triển đô thị có 
khoảng trống hoặc thiếu hụt cần 
có vai trò xã hội. Xả hội với tính 
chất và nguồn lực dồi dào, phong 
phú của mình có thể bù đắp những 
thiếu hụt này để tạo ra sự hài hòa 
trong phát triển đô thị.

Trong điều kiện đô thị hóa 
“nóng”, dân nhập cư từ nhiều 
nguồn, thành phần đa dạng, không 
thuần nhất và có sự phân tầng rõ 
rệt, chính quyền không thể bao 
quát hết, cần đến các tổ chức xã 
hội bảo vệ và thúc đẩy quyền (như 
đối với lao động mùa vụ, người bán 
rong, lao động khu công nghiệp 
khó khăn trong hòa nhập xã hội 
thành thị, người sống ở gầm cầu, 
xóm tạm...). Đồng thời, do tầng lớp 
cư dân khá giả, có thu nhập cao ở 
đô thị chiếm số đông, tích lũy của 
cải lớn, nên có nhiều tiềm năng 

phát triển các tổ chức phi lợi nhuận 
(trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, quỹ 
nghiên cứu, bảo tàng, thư viện tư 
nhân...); nhiều doanh nghiệp đến 
trình độ phát triển nhất định có 
xu hướng chuyển một phần tài sản 
đầu tư phát triển dịch vụ xã hội phi 
lợi nhuận (bệnh viện, trường học. 
trung tâm nghiên cứu...) - bản chất 
là chia sẻ trách nhiệm với nhà nước 
trong cung ứng dịch vụ công, nên 
cần có chính sách phù hợp để thu 
hút các nguồn lực của thị trường 
và xã hội phát triển dịch vụ phi lợi 
nhuận trên địa bàn đô thị.

Tuy nhiên, do tính đa dạng 
của mình, sự tham gia của xã hội 
vào quản lý và phát trien đô thị có 
những giới hạn nhất định. Các giai 
tầng, cộng đồng, nhóm xã hội rất 
đa dạng, tính thuần nhất không 
cao, dễ tạo ra tình trạng phân tán, 
thậm chí vô chính phủ, nếu thiếu 
nhà nước mạnh với cơ chế huy 
động, tập hợp xã hội thống nhất. 
Các tổ chức xã hội thường quan 
tâm đến lợi ích cục bộ của hội 
viên, thành viên mà ít quan tâm 
đến lợi ích chung của toàn xã hội, 
hình thành nên các nhóm lợi ích 
đa dạng nhiều khi xung đột nhau 
hoặc xung đột với lợi ích chung. 
“Hội chứng đám đông” của xã hội 
đô thị có thể gây ra các hệ lụy khó 
lường về kinh tế và chính trị, nhất 
là hoạt động mua bán cổ phiếu, 
bất động sản hay các hành vi có 
tính đám đông khi bị kích động 
chính trị chống đối nhà nước.

1.3. Nhĩmg vấn đề đặt ra 
trong xử lý mối quan hệ giữa 
Nhà nước, thị trường và xã hội 
trong quản lý và phát triển đô thị

ở nước ta hiện nay
a) Phân chia địa giới hành chính 

và tô chức bộ máy quản lý nhà nước 
chưa phù họp với đặc điểm, yêu cầu 
quản lý và phát triển đô thị; kinh 
nghiêm, kỹ năng quản lý và phát 
triển đô thị của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức còn hạn chế.

Việc phân chia địa giới, thiết 
lập bộ máy quản lý nhà nước ở đô 
thị vẫn được tiếp cận theo hướng 
quản lý hành chính nhà nước tương 
tự quản lý khu vực nông thôn. 
Sự phân định địa giới các đơn vị 
hành chính ở nông thôn thường có 
những dấu hiệu tự nhiên để nhận 
diện thì đô thị luôn là một thể 
thống nhất, do vậy, sự phân định 
địa giới hành chính trong đô thị có 
ý nghĩa tương đối khi dòng chảy 
dịch vụ công, các yếu tố hạ tầng 
đô thị luôn thống nhất, liền mạch 
và không thể phân chia. Sự phân 
chia địa giới mang tính hành chính 
chủ yếu để quản lý dân cư nhưng 
lại gây khó khăn trong quàn lý đối 
với các vấn đề phát sinh, thậm chí 
buông lỏng quản lý ờ địa bàn giáp 
ranh giữa hai đơn vị hành chính 
của đô thị.

Bộ máy chính quyền ở đô thị, 
mặc dù bước đầu có sự điều chỉnh 
về chức năng, nhiệm vụ, nhưng về 
cơ bản vẫn chưa có sự phân biệt 
căn bản với chính quyền ở nông 
thôn. Phân cấp, phân quyền, tự 
quản cho chính quyền đô thị còn 
hạn chế, vướng mắc; chính quyền 
đô thị chưa có đầy đủ thẩm quyền 
huy động nguồn lực như vay vốn 
nước ngoài, phát hành trái phiếu, 
mức đầu tư, tăng thu ngân sách để 
chi đầu tư phát triển (thay vì chờ 
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điều tiết ngân sách trung ương 
như các địa phương khác) và chủ 
động tham gia đầu tư theo hình 
thức đối tác công - tư (PPP) để 
phát triển đô thị; chưa tách bạch 
rõ quản lý hành chính với quản lý 
chuyên ngành, nhất là các chuyên 
ngành mang tính đặc trưng của đô 
thị, nhất là kiến trúc đô thị. Đây 
là một trong những nguyên nhân 
cơ bản mà các đô thị, nhất là các 
thành phố trực thuộc Trung ương 
luôn đề xuất cơ chế đặc thù cho 
riêng mình. Rõ ràng là, sự đa dạng 
của dân cư đô thị và các hoạt động 
kinh tế - xã hội, nhu cầu về dịch vụ 
công ở đô thị đòi hỏi khung thể 
chế quản lý đô thị và bộ máy quàn 
lý nhà nước về đô thị phải thay đổi 
phù hợp hơn.

b) Thê chế quản lý đối với thị 
trường và xã hội ở địa bàn dô thị 
còn hạn chế, chưa định hướng, điều 
tiết có hiệu quá thị trường và phát 
huy đầy đủ vai trò của xã hội trong 
quản lý và phát triển đồ thị.

Thể chế quản lý đô thị chù 
yếu xem thị trường và xã hội 
là đối tượng quản lý mà chưa 
có những quy định thực sự đầy 
đủ để phát huy vai trò tham gia 
của thị trường và xã hội vào quá 
trình quản lý và phát triển đô thị. 
Chính vì vậy, việc định danh vai 
trò, trách nhiệm của thị trường và 
xã hội trong quản lý và phát triển 
đô thị thường mang tính định 
hướng, khái quát mà thiếu quy 
định cụ thể về tham gia các vấn 
đề nào, như thế nào, bằng cách 
nào. Điều đó dẫn đến sự tham gia 
của thị trường và xã hội vào phát 
triển đô thị nhiều khi mang tính 

tự phát và trong một số trường 
hợp khi có vấn đề phát sinh, các 
cơ quan quản lý nhà nước thiếu 
các chế tài cần thiết để xử lý.

Thể chế kinh tế thị trường ở 
nước ta vẫn chưa tôn trọng đầy đủ 
vai trò, chức năng của thị trường. 
Thể hiện rõ nhất là vẫn còn dấu 
ấn cơ chế “xin - cho” duy trì độc 
quyền nhà nước trong một số lĩnh 
vực sử dụng nhiều chính sách trợ 
cấp, trợ giá theo kiểu cũ (lồng 
ghép chính sách xã hội trong giá), 
vừa làm méo mó thị trường, vừa 
không khuyến khích được ý chí 
vươn lên, tạo sự ỳ lại, trông chờ của 
đối tượng được trợ cấp. Trong điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội ở đô 
thị, dư địa cho đối tác công - tư là 
rất lớn, do các dịch vụ công đô thị 
cần vốn đầu tư lởn, có giá trị gia 
tăng cao, người tiêu dùng có khả 
năng chi trả tài chính, nhưng hiện 
vẫn thiếu khung khổ thể chế phù 
hợp để thúc đẩy hình thức đầu tư 
theo đối tác công - tư.

c) T/h/ỉ tự phát của thị tntờng 
trong phát triển đô thị còn lớn, đạc 
biệt trong lĩnh vực thị trường bất 
động sản.

Mối quan tâm hàng đầu của 
doanh nghiệp là tối đa hóa lợi 
nhuận; đầu tư vào các ngành, lĩnh 
vực có khả năng sinh lời cao và 
dễ thu hồi vốn như thị trường bất 
động sản, thương mại mà thường 
ít quan tâm đến các lĩnh vực có 
tỷ suất đầu tư lớn, cần nhiều thời 
gian để thu được lợi nhuận như 
đầu tư về hạ tầng xã hội, thậm chí 
sẵn sàng hy sinh lợi ích công cộng. 
Điều này ảnh hưởng đến sự phát 
triển bền vững của đô thị. Đồng 

thời, do nhiều nguyên nhân, không 
ít trường hợp thị trường có tính tự 
phát, chạy theo lợi nhuận nên gây 
ra những ngoại ứng cho đời sống 
đô thị.

Thực tế thị trường bất động sản 
hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều 
dự án chưa đủ cơ sở pháp lý, điều 
kiện huy động vốn hoặc dự án “ảo” 
để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
Tính minh bạch của thị trường từ 
đầu tư, tạo lập sản phẩm đến giao 
dịch mua bán, chuyển nhượng, 
cho thuê vẫn còn hạn chế, tình 
trạng đầu cơ diễn ra khá phổ biến, 
giao dịch bất động sản sơ cấp khó 
kiểm soát, nhiều rủi ro cho khách 
hàng do không thực hiện qua sàn 
giao dịch. Nguồn lực tài chính cho 
đầu tư các dự án bất động sản chưa 
đa dạng, thiếu bền vững, chủ yếu 
phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng 
ngân hàng và tiền ứng trước của 
khách hàng.

d) Vai trò của xã hội trong quản 
lý và phát triển đô thị còn nhiều hạn 
chế do cơ chế, chính sách chưa đầy 
đủ và họp lý.

Sự tham gia của xã hội vào 
quản lý và phát triển đô thị hiện 
nay hạn chế trên nhiều phương 
diện. Tính chủ động của cộng 
đồng xã hội trong quản lý đô thị 
chưa cao. Mặt khác, do tính đa 
dạng của cộng đồng xã hội đô thị 
nên cũng đa dạng về lợi ích. Các 
tổ chức xã hội ở đô thị có điều kiện 
hình thành, phát triển đa dạng, 
nhất là các tổ chức hiệp hội theo 
ngành, nghề có khả năng thực hiện 
giám sát và phản biện xã hội, đưa 
tiếng nói của từng ngành, nghề 
cùng chính sách, nhưng có thể xảy 
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ra sự thiếu cân bằng, thậm chí là 
hiện tượng “nhóm trục lợi”. Xu 
hướng phân tán về mục tiêu, định 
hướng dẫn đến việc thỏa mãn, 
đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của 
xã hội trong quản lý và phát triển 
đô thị gặp nhiều khó khăn. Một 
số trường hợp nhu cầu của xã hội, 
nhu cầu của doanh nghiệp và mục 
tiêu phát triển của nhà nước còn 
có mâu thuẫn, khác biệt, cần có 
phương án giải quyết để hài hòa 
hóa lợi ích. Trong khi đó, cơ chế, 
chính sách về sự tham gia của xã 
hội vào quản lý và phát triển đô thị 
còn phân tán trong các quy định 
khác nhau và khó nắm bắt, thực 
thi. Nhận diện yếu tố xã hội trong 
quản lý và phát triển đô thị vẫn 
thiếu thống nhất trong quá trình 
quản lý dẫn đến việc huy động sự 
tham gia không đầy đủ.

2. Nội dung xử lý mối quan hệ 
giữa Nhà nước, tlự Iruong và 
xã hội trong quản lý và phát 
triển đô tliị

2.1. Trong hoạch định chính 
sách phát triển đô thị; quy hoạch 
xây dựng và kiến trúc đô thị

a) Trong hoạch định chính sách 
phát triển đô thị.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, 
cả nước hiện có 833 đô thị, gồm 
2 đô thị đặc biệt, 20 đô thị loại I, 
29 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 
85 đô thị loại IV và 652 đô thị loại 
V Tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam năm 
2019 là 38,4%(2). Theo định hướng 
phát triển đô thị đến năm 2025, cả 
nước có khoảng 1.000 đô thị (mức 
độ đô thị hóa chiếm khoảng 50%). 
Hoạch định chính sách phát triển 

(2) Bộ Xây dựng: Tọa đàm "Ngày Đô 

thị với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam'; 

ngày 10-11-2019

(3) Xem Luật Quy hoạch đô thị tại văn 

bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 

15-7-2020

đô thị là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng quản lý đô thị của 
nhà nước.

Chính sách phát triển đô thị 
luôn gắn với các chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội cùa đất nước 
và bao gồm nhiều phần hệ chính 
sách khác nhau trên các lĩnh vực 
của đời sống đô thị. Nhà nước là 
chủ thể có đủ quyền lực, năng lực 
và thông tin để hoạch định chính 
sách phát triển đô thị, thiết lập tầm 
nhìn, định hướng về sự phát triển 
của đô thị. Tuy nhiên, chính sách 
phát triển đô thị liên quan đến 
nhiều lĩnh vực khác nhau, cần có 
kênh thông tin đa dạng trong quá 
trình hoạch định chính sách. Để có 
hệ thống chính sách phát triển đô 
thị sát thực tế, có tính khả thi, cần 
huy động sự tham gia tích cực của 
các doanh nghiệp, cộng đồng, tổ 
chức xã hội vừa với tư cách là đối 
tượng chịu tác động, vừa là chủ thể 
phản biện quá trình hoạch định 
chính sách phát triển đô thị.

b) Trong xây dựng và thực hiện 
quy hoạch và kiến tnỉc đô thị.

Nhà nước quy định về hoạt 
động quy hoạch đô thị và quản lý 
phát triển đô thị, chịu trách nhiệm 
bảo đảm các tổ chức, cá nhân khi 
thực hiện các chương trình, kế 
hoạch đầu tư xây dựng phát triển 
đô thị hoặc thực hiện các hoạt 
động khác có liên quan đến quy 
hoạch đô thị phải tuân thủ quy 
hoạch đô thị đã được phê duyệt và 
quy chế quản lý kiến trúc(3). Xây 
dựng và quy hoạch đô thị phải bảo 
đảm tính đồng bộ về không gian 
kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, 
hạ tầng kỹ thuật đô thị và không 

gian ngầm; phát triển hài hòa giữa 
các khu vực trong đô thị; đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình 
y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, 
thương mại, công viên, cây xanh, 
mặt nước và nhu cầu sử dụng hạ 
tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao 
thông, cung cấp năng lượng, chiếu 
sáng công cộng, cấp nước, thoát 
nước, xử lý chất thải, thông tin 
liên lạc và các công trình hạ tầng 
kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, 
thống nhất giữa các hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trong đô thị và sự 
liên thông với các công trình hạ 
tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và 
quốc tế.

Quy hoạch là cơ sở quan trọng 
hàng đầu để tổ chức không gian đô 
thị hợp lý: giữa không gian công 
và không gian tư, giữa công trình 
ngầm và công trình trên mặt đất, 
trên không; giữa bố cục chung và 
bố cục chi tiết mang bản sắc đô 
thị; giữa bảo tồn và hiện đại hóa; 
giữa sử dụng nguồn lực và dự trữ 
nguồn lực,... nhờ đó mà quản trị 
mục tiêu phát triển phù hợp tính 
chất, chức năng từng đô thị. Mỗi 
đô thị có những chức năng riêng, 
quy hoạch là cơ sở để lựa chọn thu 
hút đầu tư vào những ngành, lĩnh 
vực ưu tiên đáp ứng mục tiêu, chức 
năng mỗi đô thị, hạn chế, loại bỏ 
những lĩnh vực không ưu tiên, cản 
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trờ thực hiện mục tiêu và có thể 
gây rối loạn chức năng đô thị. Quy 
hoạch khoa học, hợp lý bảo đảm 
tập trung đầu tư của nhà nưóc vào 
những lĩnh vực mà tư nhân không 
đầu tư hoặc “đầu tư công dẫn dắt 
đầu tư tư”; thu hút, dẫn dắt đầu 
tư tư nhân theo định hướng, mục 
tiêu của nhà nước, khắc phục 
tính tự phát của thị trường. Công 
khai, minh bạch quy hoạch là phát 
tín hiệu đến nhà đầu tư, doanh 
nghiệp và là cơ sở để xã hội giám 
sát thực thi quy hoạch, tránh phá 
vỡ quy hoạch - hệ lụy của vi phạm 
kỷ cương, trật tự đô thị)...

Đổ phát huy vai trò quan trọng 
của quy hoạch đô thị, đòi hỏi công 
tác quy hoạch phải dựa trên kết 
quả khảo sát, điều tra cơ bản đầy 
đủ, khách quan, có tầm nhìn dự 
báo khoa học, phù hợp với điều 
kiện tự nhiên và xã hội, bảo đảm 
nguồn vốn từ ngân sách, đồng thời 
có chính sách huy động các nguồn 
vốn của thị trường, xã hội đáp ứng 
yêu cầu của quy hoạch phát triển 
đô thị. Mặt khác, quy hoạch đô 
thị phải thực sự là công cụ quan 
trọng của chính sách để phát huy 
mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực 
của thị trường; quy hoạch phải dựa 
vào thông tin thị trường; bảo đảm 
sự tham gia của người dân, cộng 
đồng trong hoạt động lập quy 
hoạch, giám sát thực thi quy hoạch 
gắn với công khai, minh bạch, 
giải trình, nhất là duy trì và bảo 
vệ không gian công trong đô thị. 
Định hình chế độ kỷ luật nghiêm 
trong thực thi quy hoạch, tránh để 
doanh nghiệp cấu kết với cán bộ, 
công chức để trục lợi mà phá vỡ 

quy hoạch.
Kiến trúc đô thị là tổ hợp các 

vật thể trong đô thị, không thể bị 
giới hạn bởi địa giới hành chính 
trong nội bộ đô thị, bao gồm các 
công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ 
thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, 
hình ảnh, kiếu dáng của chúng chi 
phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến 
cảnh quan đô thị. Chính quyền đô 
thị quản lý toàn diện không gian, 
kiến trúc, cảnh quan đô thị, bao 
gồm việc xây mới, cài tạo, chỉnh 
trang, sửa chữa và phá bỏ vật thể 
kiến trúc, cây xanh trong khu vực 
công cộng, khuôn viên công trình 
và nhà ở có ảnh hưởng đến không 
gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị(4). 
Trong điều kiện đô thị hóa nhanh 
chóng hiện nay, các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp và người dân 
có nhu cầu rất lớn và đa dạng 
trong việc cải tạo, xây dựng mới 
các vật thể kiến trúc có ảnh hưởng 
đến không gian, kiến trúc, cảnh 
quan đô thị, do đó chính quyền 
phải có quy định cụ thể và chế tài 
xử lý để bảo đảm các chú sở hữu có 
trách nhiệm bảo đảm mỹ quan, an 
toàn, hài hòa với không gian xung 
quanh; trong quá trình khai thác, 
sử dụng, người dân, cộng đồng, tổ 
chức vừa tham gia bảo vệ kiến trúc 
đô thị, vừa giám sát hoạt động liên 
quan đến kiến trúc đô thị của các 
tổ chức, doanh nghiệp.

(4) Điéu 58 Luật Quy hoạch đô thị

năm 2020

2.2. Trong quản lý đất đai và 
phát triển nhà ờ đô thị

a) Trong quản lý đất đai ở đô thị.
Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu 

toàn dân mà nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu. Các chủ thể sử dụng 
đất chỉ có quyền sử dụng đất. Vì 

vậy, quàn lý đất đai ở đô thị gắn 
liền với vai trò của nhà nước, tuy 
nhiên sự vận động các quyền liên 
quan đến quyền sử dụng đất gắn 
liền với yếu tố thị trường. Xã hội 
cung cấp các sản phẩm cho thị 
trường đất đai. Nhà nước tạo ra 
hành lang pháp lý cho thị trường 
quyền sử dụng đất, xã hội cung cấp 
hàng hóa đất đai và thị trường là 
nơi diễn ra các giao dịch đất đai. 
Sự kết hợp của ba chủ thể này bảo 
đảm cho việc quản lý đất đai được 
thực hiện đầy đủ các nội dung, 
phát huy giá trị của loại hàng hóa 
đặc biệt này. Thị trường là yếu tố 
để quyền sử dụng đất thực sự được 
giao dịch đúng nghĩa là hàng hóa 
và xã hội tham gia với tư cách là 
một chủ thể trên thị trường. Bản 
thân nhà nước cũng tham gia vào 
thị trường đất đai trong các giao 
dịch khác nhau, để bảo đảm quyền 
sử dụng bất động sản được định 
giá, được giao dịch phù hợp với 
quy định pháp luật.

Đô thị là nơi thị trường quyền sử 
dụng đất phát triển nhanh, mạnh, 
nhưng tính tự phát của thị trường 
lớn, vai trò quản lý nhà nước còn 
bất cập, chưa tạo được sự phát 
triển lành mạnh của thị trường: 
(i) Giá trị gia tăng sau quy hoạch 
đất đai (để mở đường, lập khu 
đô thị) có được là nhờ nhà nước, 
nhưng lợi ích phần lớn vào tay tư 
nhân (doanh nghiệp, hộ gia đình), 
vì thế nhà nước hạn chế nguồn thu 
để tái đầu tư phát triển đô thị; (ii) 
Thị trường bất động sản gắn với 
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quyền sử dụng đất vận động tự 
phát, khiến cho đầu cơ, đẩy giá 
đất do các nhóm lợi ích trên thị 
trường điều khiển, chưa sử dụng 
hợp lý công cụ thuế để điều tiết; 
(iii) Chính quyền với vai trò, trách 
nhiệm kiến tạo thị trường sơ cấp 
(mua bán giữa nhà nước và người 
dân) qua cấp sổ đỏ, mà ở đó một 
bộ phận công chức có thẩm quyền 
quản lý đất cấu kết với tư nhân để 
thao túng, làm méo mó thị trường 
sơ cấp về quyền sử dụng đất đô thị, 
gây nhiều khiếu kiện; (iv) Thu hồi, 
đền bù, giải tỏa mặt bằng xây dựng 
đô thị dễ trở thành điểm nóng khi 
người dân không được hưởng lợi 
tương xứng với giá trị gia tăng sau 
quy hoạch đất nông nghiệp, không 
được bảo đảm quyền chuyển đổi 
sinh kế; (v) Quản lý thực thi quy 
hoạch chưa nghiêm, vi phạm kỷ 
luật đô thị nghiêm trọng, nhất là 
chuyển đổi mục đích sử dụng các 
không gian công cộng (ao hồ, công 
viên) cho mục đích thương mại; 
(vi) Đất đai của doanh nghiệp nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại 
các đô thị còn lớn, chưa vận hành 
theo cơ chế thị trường, gây lãng phí 
hoặc chưa tính đủ vào giá trị tài sản 
doanh nghiệp, khiến bất bình đẳng 
trong cạnh tranh trên thị trường và 
cổ phần hóa doanh nghiệp bị thất 
thoát tài sản công; (vii) Nhiều dự 
án “đổi đất lấy hạ tầng” đẩy phần 
thua thiệt về nhà nước, lợi ích vào 
các doanh nghiệp câu kết với một 
nhóm công chức vận hành theo 
“quan hệ thân hữu”; (viii) Nguồn 
lực đất đai của hộ gia đình được 
huy động đóng góp vào phát triển 
các công trình cộng cộng (như mở 

đường giao thông, trường, lớp, 
bệnh viện) chưa nhiều. Sự tham 
gia của tổ chức xã hội, cộng đồng 
dân cư trong quản lý đất đai ở đô 
thị rất hạn chế do thiếu thông tin 
là một trong những nguyên nhân 
dẫn đến các tranh chấp, khiếu kiện 
của người dân và tiêu cực của đội 
ngũ cán bộ, công chức trực tiếp 
quản lý đất đai.

b) Trong quản ìý và phát triển 
nhà ở đô thị.

Trước thời kỳ đổi mới, nhà ờ đô 
thị gắn liền với vai trò, trách nhiệm 
của nhà nước. Tuy nhiên, cùng với 
tiến trình đổi mới, việc xây dựng 
nhà ở đô thị được chuyển giao cho 
thị trường và xã hội. Trong lĩnh vực 
nhà ở, nhà nước thực hiện vai trò: 
cung cấp thông tin về nhu cầu, dự 
báo nhu cầu về nhà ở trong hiện 
tại và các giai đoạn phát triển tiếp 
theo; xây dựng và tổ chức thực hiện 
các chính sách liên quan đến phát 
triển nhà ở đô thị, định hướng cung 
cấp thị trường; quản lý thị trường 
nhà ở, bảo đảm sự vận hành ổn 
định, hiệu quả của thị trường nhà 
ở; giải quyết những thất bại của thị 
trường nhà ở như khủng hoảng 
thiếu, thừa, tình trạng đóng băng 
thị trường nhà ở, các vấn đề pháp 
lý về nhà ở đô thị; trực tiếp thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển nhà ở 
nhằm bảo đảm mục tiêu an sinh xã 
hội, hướng đến các đối tượng yếu 
thế trong đô thị; hỗ trợ, điều tiết sự 
phát triển của thị trường nhà ở đô 
thị, bảo đảm sự phát triển ổn định 
của thị trường nhà ở đô thị.

Thực hiện các chính sách phát 
triển nhà ở, các doanh nghiệp 
tham gia vào quá trình cung ứng 

nhà ở trên thị trường, lựa chọn các 
loại hình nhà ở đô thị có khả năng 
cung ứng, định giá và các hình 
thức giao dịch theo quy định; thực 
hiện nhiệm vụ cung ứng nhà ở đô 
thị, nhà ờ xã hội theo định hướng 
chính sách của nhà nước. Các tổ 
chức xã hội, cộng đồng dân cư 
vừa huy động hội viên, thành viên, 
cộng đồng tham gia quản lý (ban 
quản trị chung cư), vừa tổ chức 
giám sát quá trình phát triển nhà ở 
đô thị bảo đảm đúng quy hoạch và 
sạch đẹp, văn minh.

Tuy nhiên, thực tế các đô thị 
hiện nay, do yếu kém trong quản 
lý nhà nước và giám sát của xã 
hội, một số doanh nghiệp vì chạy 
theo lợi nhuận chưa tuân thủ đầy 
đủ quy định của pháp luật về nhà 
ở, nhất là đối với nhà ở xã hội, nhà 
ở tái định cư như tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, chất lượng xây dựng; các 
yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
bảo đảm kiến trúc, cảnh quan, vệ 
sinh, môi trường, an toàn trong 
quá trình sinh sống. Việc phát 
triển nhà ở xã hội đô thị, khu 
công nghiệp gặp nhiều khó khăn, 
do công tác quy hoạch mặt bằng 
đất, xây dựng hạ tầng, chính sách 
thuế của nhà nước và thiếu các cơ 
chế huy động các nguồn lực của 
doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức 
xã hội tham gia. Các dự án cải tạo 
nhà ở, nhất là các khu chung cư 
cũ bị xuống cấp khó triển khai, 
gặp nhiều vướng mắc do chưa hài 
hòa được lợi ích giữa chủ đầu tư 
và cư dân.

2.3. Trong quản lý và phát triển 
hạ tầng kỹ thuật đô thị

a) Quản ìý và phát triển giao 
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thông dô thị.
Cùng với quá trình đô thị hóa, 

kết cấu hạ tầng giao thông đô thị 
có những cải thiện đáng kể: Nhiều 
con đường mới được xây dựng, 
chất lượng đường sá ở đô thị dần 
tốt hơn; hầu hết các tuyến đường 
chính ở các đô thị loại III trở lên 
được trải nhựa, nâng cấp và tương 
đối đồng bộ với hệ thống thoát 
nước, hè đường, hệ thống chiếu 
sáng và cây xanh. Các dự án cải 
tạo, nâng cấp và xây mới các trục 
giao thông đối ngoại, cửa ô, trục 
giao thông hướng tâm, các nút 
giao cắt, đường vành đai,... tại 
các đô thị lớn đã từng bước nâng 
cao năng lực giao thông ở đô thị. 
Chính quyền các đô thị đã và đang 
triển khai nhiều giải pháp kiểm 
soát lượng khí thải từ các phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ, 
ứng dụng năng lượng mới, phát 
triển giao thông thông minh...

Mặc dù đạt được nhiều kết 
quả tích cực trong phát triển giao 
thông đô thị, song nhìn chung, kết 
cấu hạ tầng giao thông đô thị đang 
ở mức khá thấp so với các nước 
trong khu vực, chưa đáp ứng đầy 
đủ, kịp thời nhu cầu vận tải hàng 
hóa, nhu cầu đi lại của người dân 
và phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Tỷ lệ quỹ đất giao thông 
đô thị hiện nay thấp hơn so với 
quy định, như tại Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn 
khác, con số này mới chỉ đạt từ 5% 
-12% tùy theo từng khu vực. Hơn 
nữa, mật độ đường giao thông tại 
khu vực trung tâm rất thấp, ví dụ 
khu vực nội đò Hà Nội chỉ đạt 
khoảng 0,74km/km2. Tỷ lệ quỹ đất 

(5) Hỗ sơ dự án Luật Giao thông 

đường bộ (sửa đổi, bổ sung) trình tại Kỳ 

họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

dành cho giao thông tĩnh cũng rất 
thấp, mới chỉ đạt được dưới 1%(5).

Với hiện trạng này đòi hỏi nhà 
nước phải chú trọng việc xây dựng 
quy hoạch giao thông đô thị, ban 
hành các chính sách, quy hoạch 
và phát triển cơ sở hạ tầng của đô 
thị thông qua các giải pháp giao 
thông tích hợp và bền vững để cải 
thiện hiệu quả kinh tế, xã hội và 
môi trường tại các đô thị. Theo đó, 
dành quỹ đất hợp lý để phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông và hành 
lang an toàn giao thông, bảo đảm 
đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông động và giao thông tĩnh từ 
16% - 20% theo quy định của Luật 
Giao thông đường bộ. Mặt khác, 
để giảm bớt gánh nặng cho không 
gian mặt đất, cải thiện sự thông 
thoáng cho đô thị, góp phần giải 
quyết hiệu quả nhiều vấn đề đô 
thị, nhất là bài toán ùn tắc giao 
thông, cần phải quy hoạch phát 
triển giao thông ngầm đồng bộ 
với quy hoạch phát triển không 
gian ngầm của các đô thị nhằm 
sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu 
quả quỹ đất để xây dựng nhà ở, các 
công trình thương mại, dịch vụ và 
các công trình công cộng. Đầu tư 
xây dựng các công trình kết cấu hạ 
tầng giao thông đô thị, đặc biệt là 
các trục hướng tâm, đường vành 
đai, các dự án đường sắt đô thị tại 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; 
bến, bãi đỗ xe, cảng thủy nội địa; 
các công trình hạ tầng giao thông 
đô thị kết nối cảng hàng không, 
cảng biển trọng điểm; tăng cường 
kiểm tra việc duy tu, duy trì, bảo 
đảm cầu, đường thuận tiện phục 
vụ giao thông thông suốt, an toàn...

Để giải quyết bài toán giao 
thông đô thị, nhà nước thực hiện 
vai trò quản lý, kiến tạo, phát triển 
và hiện đại hơn giao thông công 
cộng. Để thu hút các nguồn lực thị 
trường và xã hội nhằm phát triển 
giao thông công cộng ở các đô thị, 
cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, 
kết hợp nhiều nguồn vốn thông 
qua việc tạo lập hành lang pháp 
lý hoàn thiện, môi trường đầu tư 
mở, thu hút các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước.

b) Quản lý và phát triển cung 
cấp nước sạch dô thị.

Hiện nay, cung cấp nước sạch 
được quy định là dịch vụ công ích, 
đồng thời là hoạt động sản xuất, 
kinh doanh chịu sự kiểm soát của 
nhà nước.

Chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, nhà nước thực hiện chính 
sách xã hội hóa nhằm huy động sự 
tham gia của các doanh nghiệp và 
xã hội trong việc cấp nước sạch cho 
đô thị. Các doanh nghiệp cấp nước 
đang từng bước xây dựng và triển 
khai thực hiện bảo đảm cấp nước 
an toàn; sắp xếp, cải tạo tổ chức 
quản lý cấp nước, góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ cấp nước, 
bảo vệ sức khỏe người dân và góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ở khu vực đô thị, doanh nghiệp 
cấp nước hoạt động theo mô hình 
công ty cổ phần chiếm gần 100% 
(còn khoảng dưới 10 doanh nghiệp 
hoạt động theo mô hình công ty 
TNHH một thành viên trong tổng 
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số hơn 200 doanh nghiệp cấp nước 
đô thị). So với năm 2000, tổng công 
suất các nhà máy nước đã tăng từ 
2,4 triệu nT/ngày đêm lên khoảng 
9 triệu m3/ngày đêm (gấp gần 3,5 
lần), tỷ lệ dân cư đô thị được cung 
cấp nước sạch tăng khoảng 2,1 lần 
từ 40% (với tý lệ đô thị hóa khoảng 
23%) lên 86% (với tỷ lệ đô thị hóa 
khoảng 37%)(6).

(6) Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công 

tác năm 2018 và triển khai kế hoạch 

năm 2019, Cục Hạ táng kỹ thuật, Bộ Xây 

dựng

Cổ phần hóa doanh nghiệp 
cấp nước được đẩy mạnh, nhưng 
hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật hiện nay đang thiếu quy định 
cao nhất về quản lý hoạt động 
cấp nước (Luật cấp nước), thiếu 
ràng buộc trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với phát triển cấp nước 
và bảo đảm cấp nước an toàn; vai 
trò quản lý nhà nước đối với hoạt 
động cấp nước chưa đáp ứng yêu 
cầu đặt ra. Mô hình quản lý cấp 
nước ờ ban quản lý hay chủ đầu tư 
chung cư (kết hợp quản lý vận hành 
công trình cấp nước tại các khu đô 
thị mới, khu chung cư) còn nhiều 
bất cập; việc thực hiện hợp đồng 
cung cấp dịch vụ cấp nước giữa 
doanh nghiệp cấp nước bán buôn 
và doanh nghiệp cấp nước bán lẻ 
(các khu đô thị, khu chung cư...), 
việc mua bán chuyển nhượng cổ 
phần, tài sản công trình cấp nước 
chưa được cơ quan, chính quyền 
địa phương kiểm soát; khi xảy 
ra sự cố cấp nước, chưa rõ người 
chịu trách nhiệm, đã ảnh hưởng 
đến chất lượng nước và duy trì cấp 
nước liên tục cho người dân.

c) Quản ìý dịch vụ thoát nước 
đô thị.

Thoát nước đô thị gồm thoát 
nước thải và nước mưa. Trong quan 

niệm truyền thống, hệ thống thoát 
nước đô thị bao gồm các tuyến 
cống rãnh, ao hồ và kênh mương 
mà việc quản lý tương đối đơn 
giản, không cần nhiều kiến thức 
kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế hiện 
nay khi diện tích đô thị ngày càng 
lớn, dân cư tập trung cao, đời sống 
kinh tế và sinh hoạt đa dạng, phong 
phú, tỷ lệ bao phủ dịch vụ tăng, yêu 
cầu bảo vệ môi trường ngày càng 
nghiêm ngặt, nhiều công nghệ 
phức tạp hơn được áp dụng, chi 
phí ngân sách cho thoát nước ngày 
càng lớn, thì cách quàn lý truyền 
thống theo phương thức quản trị 
tài sản của chính quyền đô thị đối 
với lĩnh vực thoát nước không còn 
thích hợp, cần phải chuyển dần 
sang phương thức cung ứng dịch vụ 
thoát nước dựa trên các nguyên tắc 
thị trường, huy động sự tham gia 
của các doanh nghiệp.

Hệ thống thoát nước thường 
phát triển chậm hơn hệ thống cấp 
nước và cấp điện, tỷ lệ bao phủ 
dịch vụ cũng thấp hơn nhiều. Bên 
cạnh đó, hiện nay ở các đô thị, hệ 
thống thoát nước dùng chung cho 
thoát nước thải và thoát nước mưa 
dẫn đến trong nhiều trường hợp, 
nước mưa, nước triều cường tràn 
vào nước thải làm ô nhiễm đô thị.

Phương thức quản lý hệ thống 
thoát nước đô thị hiện hành ờ nước 
ta có thể gọi là “quản trị tài sản”, 
không còn phù hợp với tư duy phát 
triển đô thị hiện đại coi trọng tính 
bền vững và công bằng xã hội, gây 
trở ngại cho dịch vụ thoát nước đô 
thị ở nước ta.

Quản lý nước thải đô thị đang 
ở vào thời điểm khẩn cấp, một 

bộ phận quan trọng cư dân đô 
thị vẫn chưa tiếp cận được dịch 
vụ thoát nước trong khi sự tăng 
trưởng dân số, đô thị hóa và công 
nghiệp hóa đang tiếp tục gây ô 
nhiễm nguồn nước. Trong bối 
cảnh đó, phương thức quản lý 
nước thải phải thay đổi để đáp 
ứng sự phát triển bền vững của 
đô thị, chuyển từ quản lý tài sản 
sang cung ứng dịch vụ, áp dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn hướng 
tới xử lý để tái sử dụng nước thải 
và loại bỏ tác động tiêu cực đến 
môi trường, tăng quy trình vòng 
đời của sản phẩm nước. Muốn 
vậy, cùng với áp dụng khoa học, 
công nghệ tiên tiến, cần tạo được 
sự đồng thuận rộng rãi giữa nhà 
nước, các doanh nghiệp cung ứng 
dịch vụ và người tiêu dùng.

d) Quản lý và cung ứng điện 
sinh hoạt, chiếu sáng công cộng và 
thông tin liên lạc.

Dịch vụ chiếu sáng đô thị là 
dịch vụ thiết yếu đối với đời sống 
kinh tế, xã hội của đất nước, cộng 
đồng dân cư... do vậy, là dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách của nhà nước được thực 
hiện thông qua phương thức đấu 
thầu hoặc đặt hàng. Nhà nước xây 
dựng quy hoạch, thiết kế các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về chiếu sáng đô 
thị; bảo đảm hệ thống chiếu sáng 
công cộng được thiết kế theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với 
từng công trình và khu vực chiếu 
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sáng; ưu tiên sử dụng thiết bị chiếu 
sáng hiệu suất cao, thiết bị chiếu 
sáng sử dụng nguồn năng lượng 
tái tạo, tận dụng nguồn chiếu sáng 
tự nhiên. Chính quyền đô thị ban 
hành quy định cụ thể về chiếu 
sáng đô thị tại địa phương, trong 
đó quy định rõ trách nhiệm các 
tổ chức cá nhân tham gia tổ chức 
chiếu sáng tại đô thị. Các doanh 
nghiệp chuyên ngành quản lý vận 
hành hệ thống chiếu sáng đô thị. 
Các tổ chức xã hội, cộng đồng dân 
cư tham gia vận động người dân sử 
dụng điện sinh hoạt tiết kiệm năng 
lượng.

Thông tin liên lạc ở đô thị bao 
gồm các hạ tầng, các thiết bị công 
nghệ phục vụ thông tin liên lạc, 
nhân lực tham gia bảo đảm thông 
tin liên lạc. Các công trình thông 
tin liên lạc, viễn thông gồm: Tháp 
thu, phát sóng viễn thông, truyền 
thanh, truyền hình; nhà phục vụ 
thông tin liên lạc (bưu điện, bưu 
cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, 
đài lưu không); trạm viba; trạm vệ 
tinh mặt đất; công trình thông tin 
liên lạc, viễn thông phục vụ trực 
tiếp các cơ quan Đảng, Nhà nước; 
công trình thông tin liên lạc phục 
vụ công tác phòng chống thiên tai, 
cứu nạn, cứu hộ(7) 8. Các công trình 
phục vụ thông tin liên lạc trong đô 
thị cần phải được quy chuẩn, do 
mật độ xây dựng của đô thị cao. 
Điều này đòi hỏi cần có tư duy, 
tầm nhìn của nhà nước. Nhà nước 
cung cấp thông tin quy hoạch về 
thông tin liên lạc, đầu tư hạ tầng, 
công nghệ. Thị trường thông tin 
liên lạc là thị trường có điều kiện, 
cần có sự đầu tư lớn, vì vậy, việc 

(7) Phụ lục A ban hành kèm Quỵ 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2012/ 

BXD của Bộ Xây dựng

(8) Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, 

ngày 7-4-2010, của Chính phủ về quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

phát triển thị trường này cần sự 
đầu tư của doanh nghiệp, vai trò 
hỗ trợ, tạo điều kiện cùa nhà nước 
và việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm 
của xã hội.

2.4. Trong quản lý và bảo đảm 
kiến trúc - cảnh quan và môi 
trường đô thị

Nhà nước thống nhất quản lý 
và phân cấp quản lý không gian, 
kiến trúc, cảnh quan đô thị. Chính 
quyền đô thị quản lý toàn diện 
không gian, kiến trúc, cảnh quan 
đô thị trong phạm vi địa giới hành 
chính do mình quản lý. Cơ quan 
quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 
ở địa phương có trách nhiệm giúp 
chính quyền đô thị quản lý không 
gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị(íí). 
Việc quản lý không gian, kiến trúc, 
cảnh quan đô thị phải tuân thủ 
theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô 
thị và quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị. Đối với những 
khu vực đô thị, tuyến phố chưa có 
quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, 
quy chế quản lý quy hoạch, kiến 
trúc đô thị thì thực hiện việc quản 
lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về 
quy hoạch xây dựng được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành 
và phải phù hợp với các quy định 
của pháp luật. Bảo đảm tính thống 
nhất trong việc quản lý từ không 
gian tổng thể đô thị đến không gian 
cụ thể thuộc đô thị; phải có tính kế 
thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và 
phù hợp với điều kiện, đặc điểm 
tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập 
quán, văn hóa địa phương; phát 
huy các giá trị truyền thống để gìn 
giữ bản sắc của từng vùng, miền 
trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Việc quản lý không gian, kiến trúc, 
cảnh quan đô thị phải căn cứ vào 
quy hoạch, thiết kế đô thị được cấp 
có thẩm quyền duyệt và phải được 
chính quyền đô thị quy định cụ thể 
bằng quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị.

Kiến trúc, cảnh quan đô thị 
được kiến tạo bởi các chủ thể khác 
nhau, trong đó có doanh nghiệp và 
xã hội. Các hoạt động đầu tư xây 
dựng của doanh nghiệp, của xã hội 
tác động trực tiếp đến cảnh quan 
đô thị. Có những trường hợp khi 
phê duyệt chủ trương đầu tư, vấn 
đề kiến trúc cảnh quan đô thị chưa 
phải là vấn đề lớn nhưng khi công 
trình bắt đầu được xây dựng thì 
phá vỡ kiến trúc - cảnh quan chung 
của đô thị trờ thành vấn đề. Ở đây, 
đòi hỏi vai trò quản lý nhà nước và 
vai trò giám sát của xã hội nhằm 
hạn chế đến mức thấp nhất việc 
phá vỡ kiến trúc cảnh quan đô thị.

Ồ nhiễm môi trường đô thị là 
vấn đề nổi cộm trong những năm 
gần đây ở nước ta. Quản lý môi 
trường đô thị đòi hỏi nhà nước cần 
thực hiện tốt vai trò quy hoạch bảo 
vệ môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường, xây dựng và sử dụng các 
công cụ kiểm soát ô nhiễm như 
quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; 
quan trắc, giám sát môi trường; 
quản lý tài nguyên; kiểm soát chất 
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thài; các công cụ kinh tế.
Khu vực thị trường gắn với 

hoạt động sản xuất, kinh doanh 
tác động lớn đến các yếu tố môi 
trường đô thị. Các chất thải, khí 
thải trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh có thể tác động tiêu cực 
đến môi trường đô thị nếu không 
được xử lý hiệu quả. Do vậy, bảo 
vệ môi trường đô thị đòi hỏi doanh 
nghiệp cần tuân thủ các quy định, 
quy chuẩn về bảo vệ môi trường, 
đồng thời nhà nước phải có định 
hướng và hỗ trợ doanh nghiệp, 
khuyến khích phát triển kinh tế 
tuần hoàn hướng đến phát triển 
đô thị bền vững.

Vai trò của xã hội đối với môi 
trường đô thị được thể hiện trên 
nhiều phương diện: là chủ thể 
giám sát việc thực hiện các quy 
định về bảo vệ môi trường, cũng là 
chủ thể tham gia vào quá trình bảo 
vệ môi trường đô thị; đồng thời, 
với các sinh hoạt thường ngày, xã 
hội là tác nhân gây ra những tổn 
hại về môi trường đô thị.

2.5. Trong quản lý và phát triển 
hạ tầng xã hội, gồm giáo dục và 
đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thê 
thao, vui chơi giải trí...

Hạ tầng xã hội đô thị bao 
gồm các công trình công cộng, 
dịch vụ: giáo dục, y tế, văn hóa, 
thể dục thể thao, thương mại và 
các công trình dịch vụ đô thị khác; 
các quảng trường, công viên, cây 
xanh, mặt nước; các công trình cơ 
quan hành chính đô thị; các công 
trình hạ tầng xã hội khác. Nhu cầu 
liên quan đến hạ tầng xã hội, các 
dịch vụ công trong đô thị là rất lớn 
và có xu hướng ngày càng gia tăng 

theo sự gia tăng dân số đô thị. Nhà 
nước không thể có đủ nguồn lực 
và thời gian để cung cấp đầy đù 
hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của người dân đô thị. Vì vậy, 
sự tham gia của thị trường, xã hội 
trong cung ứng dịch vụ, bảo đảm 
hạ tầng xã hội là cần thiết nhằm bù 
đắp sự thiếu hụt này.

Thực tế tại một số khu đô thị, 
chủ đầu tư không thực hiện xây 
dựng công trình hạ tầng xã hội, 
chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật 
cho chính quyền quản lý theo 
phân cấp, gây khó khăn trong 
quản lý, duy trì, sửa chữa, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người 
dân. Do quyết định phê duyệt đầu 
tư chưa xác định rõ vai trò, trách 
nhiệm của chủ đầu tư trong việc 
thực hiện các công trình hạ tầng 
xã hội, dẫn đến một số chủ đầu tư 
bỏ hoang đất hoặc có thực hiện, 
nhưng tiến độ chậm. Mặt khác, 
đầu tư xây dựng các công trình hạ 
tầng xã hội có lợi nhuận thấp; các 
cơ chế, chính sách khuyến khích 
xã hội hóa trong lĩnh vực vãn hóa, 
giáo dục chưa cụ thể,... là nguyên 
nhân khiến các chủ đầu tư không 
muốn tham gia. Tinh trạng người 
mua nhà để kinh doanh, chưa sử 
dụng ngay dẫn đến khi xây dựng 
xong nhà trẻ, trường học không đủ 
học sinh,... cũng là “cái cớ” để chủ 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng một 
cách cầm chừng. Điều này đòi hỏi, 
nhà nước khi phê duyệt quy hoạch 
và quyết định đầu tư cần có những 
quy định ràng buộc rõ ràng về 
trách nhiệm của chủ đầu tư đối với 
việc bảo đảm tiến độ, chất lượng 
xây dựng các công trình hạ tầng 

xã hội thiết yếu phục vụ dân sinh 
và bàn giao cho chính quyền địa 
phương quản lý khi hoàn thành. 
Các tổ chức xã hội thực hiện chức 
năng giám sát hoạt động quản lý 
của chính quyền và việc tuân thủ 
pháp luật của các doanh nghiệp, 
đồng thời có thể huy động các 
nguồn lực tham gia đầu tư phát 
triển các công trình thuộc hạ tầng 
xã hội ờ đô thị.

2.6. Trong bảo đảm an ninh 
trật tự đô thị

Việc bảo đảm an ninh, trật tự 
đô thị không chỉ có ý nghĩa đơn 
thuần đối với đời sống đô thị mà 
còn khẳng định uy tín của chính 
quyền trong việc duy trì đời sống 
an ninh, an toàn và ổn định xã 
hội. Nhà nước đóng vai trò trung 
tâm, quyết định bởi lẽ nhà nước 
là chủ thể duy nhất có đủ tư cách, 
năng lực và nguồn lực để thực hiện 
nhiệm có hiệu quả nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự đô thị. Các lực 
lượng thị trường tuân thủ các quy 
định về an ninh, trật tự góp phần 
vào việc bảo đảm an ninh, trật tự. 
Bản thân mỗi doanh nghiệp cần 
thực hiện đầy đủ yêu cầu về an 
ninh, trật tự để là một thành tố 
trong việc bảo đảm an ninh, trật 
tự chung của đô thị. Tự quản của 
cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội 
dựa trên các hoạt động tự nguyện, 
tự quản, góp phần bảo đảm an 
ninh, trật tự của đô thị. Khu dân 
cư là một tổ chức tự quản của cộng 
đồng dân cư được hình thành do 
yêu cầu khách quan vì bên cạnh 
sự điều chỉnh của pháp luật, con 
người còn tự điều chỉnh hành 
vi của mình theo quy phạm tập 
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quán, đạo đức, tôn giáo... Tự điều 
chỉnh hành vi của mỗi người chính 
là cơ sở của tự quản. Khu dân cư 
tự quản một số công việc như: giải 
quyết những mâu thuẫn, tranh 
chấp nhỏ trong nội bộ khu, tự bàn 
bạc và tổ chức các biện pháp bảo 
vệ các công trình, kết cấu hạ tầng 
ở khu... góp phần bảo đảm an 
ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Đe xuất quan điểm, giải 
pháp xữ lý moi quan hệ giữa 
Nhà nước, thị trường và xã 
hội trong quăn lý và phát 
triển đô thị

Nâng cao hiệu quả quản lý và 
phát triển đô thị cần tuân theo 
các quan điểm sau:

Một là, giải quyết hài hòa mối 
quan hệ giữa nhà nước, thị trường 
và xã hội nhằm phát huy mọi 
nguồn lực để quản lý và phát triển 
đô thị bền vững.

Hai là, giải quyết mối quan hệ 
giữa nhà nước, thị trường và xã hội 
phù hợp với các đặc điểm, yêu cầu 
quản lý phát triển đô thị.

Ba là, giải quyết mối quan hệ 
giữa nhà nước, thị trường và xã hội 
trên cơ sở phát huy các chức năng 
và tiềm năng, lợi thế, đồng thời 
hạn chế những khuyết tật vốn có 
của từng khu vực trong quản lý và 
phát triển đô thị.

Bốn là, giải quyết mối quan hệ 
giữa nhà nước, thị trường và xã hội 
gắn liền với hoàn thiện đồng bộ 
các thể chế tổ chức nhà nước, thể 
chế kinh tế, thể chế xã hội.

Năm là, giải quyết mối quan hệ 
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội 
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà 

nước, doanh nghiệp và người dân 
trong quản lý và phát triển đô thị.

Sán là, giải quyết mối quan hệ 
nhà nước, thị trường và xã hội phải 
đặt trong tính tổng thể, liên thông 
giữa Trung ương và địa phương, đô 
thị và nông thôn, đáp ứng yêu cầu 
hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở các quan điểm định 
hướng nêu trên, để nâng cao hiệu 
quả quản lý và phát triển đô thị 
cần tập trung vào các giải pháp 
xử lý mối quan hệ giữa nhà nước, 
thị trường và xã hội sau đây:

3.1. Đổi mới tư duy quản lý từ 
lấy chính quyền làm trung tâm 
sang quản trị lấy công dân làm 
trung tâm

Quản lý và phát triển đô thị 
phải xuất phát từ quyền, lợi ích 
của công dân và dựa vào sức mạnh 
cũng như sự tham gia của công 
dân; phải xem doanh nghiệp, 
tổ chức xã hội là các đối tác, chứ 
không chỉ là đối tượng quản lý, từ 
đó tăng cường phối hợp và hợp 
tác với doanh nghiệp và xã hội 
để quàn lý có hiệu quả các vấn đề 
chung của đô thị. Để làm được 
điều này, cần chuyển đổi mô thức 
quản lý tò coi chính quyền là chủ 
thể duy nhất trong quản lý đô thị 
như trước đây, sang mô thức quản 
trị trên cơ sở phối hợp và hợp tác 
với doanh nghiệp, người dân trong 
phân bổ các nguồn lực phát triển, 
trong quản lý, giải quyết các vấn đề 
chung liên quan đến phát triển đô 
thị

Do vậy, hoạt động quản trị của 
chính quyền đô thị phải dân chủ, 
công khai, minh bạch, có năng lực 
và trách nhiệm giải trình. Chính 

quyền tạo môi trường thuận lợi 
để phát huy vai trò của doanh 
nghiệp và xã hội; tôn trọng và bảo 
đảm thực hiện quyền làm chủ của 
công dân, mở rộng và tăng cường 
sự tham gia của người dân. Thực 
hiện quản trị đô thị lấy công dân 
làm trung tâm đòi hỏi cần đổi mới 
nhận thức về hiệu quả của quản trị 
đô thị. Theo đó, có quan niệm toàn 
diện về tính hiệu quả của quản trị 
đô thị, trong đó sự hài lòng của 
công dân là một trong những tiêu 
chí cơ bản để đánh giá tính hiệu 
quả của quàn trị đô thị; tăng cường 
phân cấp, phân quyền cho chính 
quyền đô thị nhằm tăng thêm tính 
chủ động, sáng tạo, phục vụ nhân 
dân tốt hơn, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, gắn nền với sự phát triển 
mạnh mẽ của các đô thị.

Tách bạch quản lý hành chính 
và quản lý chuyên ngành, nhất là 
các chuyên ngành mang đặc trưng 
đô thị (ví dụ: quy hoạch, kiến trúc 
đô thị) có tính xã hội hóa sâu sắc. 
Tách chức năng cung ứng dịch vụ 
công với chức năng quản lý hành 
chính nhà nước tạo cơ sở thúc đẩy 
xã hội hóa, thu hút tư nhân và xã 
hội tham gia cung ứng dịch vụ 
công; phân biệt nhà nước với tư 
cách nhà quản lý và nhà nước với 
tư cách là nhà đầu tư, đối tác của 
doanh nghiệp và xã hội, để làm cơ 
sở cho hoàn thiện các mô hình đối 
tác công - tư - (PPP).

Thực tiễn quản lý xã hội ở đô 
thị đang đặt ra nhiều vấn đề như: 
quản lý dân cư, bảo đảm về quyền 
con người, quyền công dân; vấn đề 
bảo vệ môi trường, giao thông đô 
thị... theo yêu cầu của người dân, 
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với tư cách người dân là chủ thể tự 
quản xã hội. Thông qua đó, người 
dân, tổ chức xã hội có khả năng 
tác động trực tiếp đến hoạt động 
của chính quyền đô thị, bảo đảm 
hoạt động của chính quyền đô thị 
đặt dưới sự kiểm soát của người 
dân; có cơ chế tiếp thu, giải trình 
của chính quyền đô thị trước nhân 
dân; áp dụng cơ chế đấu thầu các 
gói dịch vụ sử dụng tài chính ngân 
sách về quản lý và phát triển đô thị, 
tạo cơ hội cho các tổ chức xã hội 
tham gia (như bảo vệ môi trường, 
bảo tồn vãn hóa, tổ chức các không 
gian sáng tạo, cung cấp dịch vụ xã 
hội hỗ trợ người nhập cư hòa nhập 
xã hội thành thị, bảo trợ xã hội...).

3.2. Đổi mới mô hình tổ chức 
bộ máy chính quyền đô thị

- Xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của chính quyền đô thị, trong 
đó đặc biệt chú ý bốn chức năng cơ 
bản: (i) xây dựng, bảo đảm kết cấu 
hạ tầng; (ii) tạo môi trường cho 
thị trường đô thị phát triển, cạnh 
tranh lành mạnh; (iii) xây dựng 
và thực hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường; (iv) cung ứng các dịch 
vụ công cơ bản, thiết yếu cho người 
dân. Trên cơ sở đó, thực hiện phân 
cấp, phân quyền, tự quản đô thị 
theo cách tiếp cận mới để bảo đảm 
cho chính quyền đô thị có tư cách 
pháp nhân công đầy đủ, mỗi đô thị 
đủ thẩm quyền huy động nguồn 
lực (vay vốn nước ngoài, phát 
hành trái phiếu, mức đầu tư...), 
chủ động tham gia đầu tư theo 
hình thức đối tác công - tư (PPP) 
để phát triển đô thị, phản ứng linh 
hoạt với thay đổi của thị trường, 
sẵn sàng hầu tòa và thi hành các 

phán xét của tòa nếu không thực 
hiện đúng hợp đồng đã cam kết 
với các pháp nhân tư (tất nhiên, 
có thể giải quyết tranh chấp qua 
thương lượng hoặc trọng tài). Xây 
dựng cơ chế để chính quyền đô thị 
có quyền tự chủ trong các quyết 
định phân bổ nguồn lực, sử dụng 
nguồn lực theo các ưu tiên của địa 
phương và chủ động chọn lựa cách 
thức thực hiện; Trung ương chỉ tác 
động, can thiệp khi cần thực hiện 
các mục tiêu có tính quốc gia. Hệ 
thống chính quyền đô thị tự chủ 
không chỉ với Trung ương mà còn 
với đơn vị hành chính cấp trên nó, 
ví dụ như các đô thị thuộc thành 
phố trực thuộc Trung ương hay 
đô thị thuộc tinh. Tất nhiên, mức 
độ tự chủ là hạn chế với các đô thị 
nhỏ, nhưng các đô thị lớn mặc dù 
thuộc tỉnh nhưng cũng cần có quy 
chế tự chủ dối với cả tỉnh dó.

- Thiết kế mô hình chính quyền 
phù hợp với mỗi loại hình, chức 
năng đô thị. Đô thị nói chung có 
những yếu tố quan trọng tạo nên 
đặc thù so với nông thôn như hạ 
tầng kỹ thuật công cộng, hạ tầng 
xã hội phúc lợi công cộng và các 
vấn đề xã hội đặt ra trong quản 
lý và phát triển, cần nghiên cứu 
giảm cấp trung gian trong hệ 
thống chính quyền đô thị, nhất là 
đối với các thành phố trực thuộc 
Trung ương để bảo đảm mô hình 
chính quyền đô thị thống nhất, liên 
thông, hoạt động hiệu quả hơn, 
hướng đến mục tiêu gần dân, phục 
vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, 
với mỗi loại đô thị cần có mô hình 
tổ chức chính quyền phù hợp, bảo 
đảm yêu cầu phát triển của đô thị.

Đối với các đô thị lớn hoặc khu 
vực lõi đã được phát triển hoàn 
thiện thì tổ chức bộ máy và sự trao 
quyền rộng rãi hơn để đô thị có 
khả năng tự quyết nhiều vấn đề 
quan trọng như quy hoạch, hạ tầng 
và đất đai,... các đô thị quy mô nhỏ, 
tổ chức bộ máy tinh gọn và được 
giao tự chủ các vấn đề thấp hơn.

- Trong điều kiện dân trí cao, 
ít bị chi phối bởi quan hệ họ tộc, 
làng xã, thông tin công khai rộng 
rãi trên địa bàn đô thị, cần coi 
trọng các hình thức dân chủ trực 
tiếp. Quy định rõ và cụ thể thẩm 
quyền và trách nhiệm quản lý đô 
thị của chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố, thị xã, nhất là trong 
việc giải quyết các vấn đề bức xúc, 
nhạy cảm liên quan đến phát triển 
đô thị và quyền lợi hợp pháp của 
dân cư ỏ' đô thị; đồng thời, tăng 
cường sự giám sát của hội đồng 
nhân dân và cơ quan có thẩm 
quyền cấp trên, các tổ chức xã hội 
và cá nhân công dân đối với hoạt 
động của chủ tịch ủy ban nhân 
dân; trong những trường hợp nhất 
định có thể thực hiện phương thức 
bò phiếu bất tín nhiệm đối với chủ 
tịch ủy ban nhân dân.

- Tăng cường và đổi mới hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức nhằm nâng cao phẩm 
chất và năng lực quản lý phát triển 
đô thị của đội ngũ cán bộ, công 
chức chính quyền đô thị. Trong đó, 
tập trung bồi dưỡng kiến thức và 
kỹ năng về quy hoạch phát triển 
dô thị; quàn lý phát triển hạ tầng, 
môi trường đô thị và vấn đề ứng 
phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; 
quản lý xây dựng đô thị; thiết kế đô 
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thị và bảo tồn di sản đô thị; quản 
lý đất đai, nhà ở và thị trường bất 
động sản; vốn đầu tư xây dựng đô 
thị, chính sách và giải pháp về vốn 
cho xây dựng phát triển đô thị.

3.3. Tiếp tục hoàn thiện toàn 
diện, đồng bộ thê chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa

- Hoàn thiện thể chế xác lập, 
thực hiện và bảo vệ quyền tài sản 
với bốn điểm quan trọng: (i) Thể 
chế hóa đầy đủ quyền tài sản của 
nhà nước, tổ chức, cá nhân theo 
quy định của Hiến pháp năm 
2013; (ii) Bảo đảm công khai, minh 
bạch quyền và nghĩa vụ trong thủ 
tục hành chính và dịch vụ công để 
quyền tài sản được giao dịch thông 
suốt; (iii) Bảo đảm quyền quản lý, 
thu lợi của nhà nước đối với tài sản 
công và quyền bình đẳng trong việc 
tiếp cận, sử dụng tài sản công của 
mọi chủ thể kinh tế; (iv) Nâng cao 
năng lực của các thiết chế và hoàn 
thiện cơ chế bảo vệ quyền tài sản.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, 
thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, 
bao gồm: Đẩy mạnh việc xử lý nợ, 
thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại 
doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy 
đổi mới, nâng cao trình độ công 
nghệ; áp dụng chế độ quản trị 
doanh nghiệp hiện đại để nâng cao 
hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ hoạt động của doanh 
nghiệp, không để thất thoát, lãng 
phí vốn, tài sản nhà nước.

Nhà nước có chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích phát triển các 
hựp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, kinh tế hộ, trang trại nông 

nghiệp. Khuyến khích kinh tế tư 
nhân - một động lực quan trọng 
của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới, 
nâng cao trình độ công nghệ, phát 
triển nguồn nhân lực. mở rộng thị 
trường, cải thiện thu nhập, điều 
kiện làm việc của người lao động 
và tham gia các hoạt động xã hội, 
bảo vệ môi trường, thực hiện trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả các dự án 
hợp tác công tư trong lĩnh vực 
xây dựng kết cấu hạ tầng. Ưu tiên 
những dự án đầu tư nước ngoài có 
trình độ công nghệ cao, thân thiện 
với môi trường, sử dụng lao động có 
kỹ năng, đầu tư vào những ngành, 
lĩnh vực cần ưu tiên phát triển, có 
liên kết, chuyển giao công nghệ 
cho doanh nghiệp trong nưởc, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp trong 
nước tham gia có hiệu quả vào 
các chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyển 
trọng tâm chính sách thu hút, hợp 
tác đầu tư nước ngoài từ số lượng 
sang chất lượng, có giá trị gia tăng 
cao, lấy hiệu quả và công nghệ sử 
dụng làm thước đo chủ yếu, quan 
trọng, cùng với bảo vệ môi trường, 
phát triển bền vững.

- Hoàn thiện thể chế, phát 
triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố 
thị trường, các loại thị trường, bao 
gồm: Thực hiện nhất quán cơ chế 
giá thị trường đối với hàng hóa, 
dịch vụ, kể cả dịch vụ công cơ bản; 
xây dựng khung pháp lý minh bạch 
và có hiệu lực để kiểm soát và điều 
chỉnh các hành vi lạm dụng vị thế 
độc quyền, cạnh tranh không lành 
mạnh, định giá cao, bán phá giá...; 
cải thiện môi trường kinh doanh, 

tạo điều kiện thông thoáng, phù 
hợp với thông lệ quốc tế cho các 
hoạt động kinh doanh..., thực 
hiện nguyên tắc công dân, doanh 
nghiệp được đầu tư, kinh doanh 
trong các ngành, lĩnh vực mà pháp 
luật không cấm; hoàn thiện khung 
pháp lý bảo đảm quyền tự do hợp 
đồng và không hình sự hóa các 
tranh chấp dân sự về hợp đồng.

Sản xuất, tiêu dùng của đô thị 
hoàn toàn vận hành theo quan hệ 
thị trường, do đó cần có khuôn khổ 
thể chế nhà nước hoàn thiện để thị 
trường phát huy đầy đủ vai trò, 
chức năng trong huy động, phân 
bổ nguồn lực; tôn trọng vai trò và 
chức năng của thị trường, coi thị 
trường là thực thể khách quan vận 
động và phát triển theo những quy 
luật vốn có. Xây dựng môi trường 
kinh doanh ổn định, minh bạch, 
thông thoáng cho hoạt động của 
các chú thể kinh doanh, chủ thể 
thị trường; bảo đảm quyền tự do 
kinh doanh, quyền sở hữu tài sản 
và những quy định về gia nhập và 
rút khỏi thị trường, phá sản doanh 
nghiệp, xử lý vi phạm hợp đồng, 
vi phạm pháp luật kinh doanh - 
thương mại; xây dựng đồng bộ, 
đầy đủ các yếu tố thị trường và 
các loại thị trường; nhà nước thực 
hiện vai trò dẫn dắt, điều chỉnh sự 
phát triển của hệ thống thị trường 
và quản lý, xây dựng bộ máy quản 
lý thị trường mạnh, hiệu quả, 
chính là những nhân tố tạo nên thị 
trường hoạt động hiệu quả, góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển nhanh, bền vững.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế 
huy động, phân bổ và sử dụng các 
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nguồn lực phát triển, như nguồn 
vốn tài chính, nguồn tài nguyên 
đất đai, khoa học và công nghệ, 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao... với 
các yêu cầu: xóa bỏ triệt để cơ 
chế “xin - cho”; kiến tạo cho thị 
trường đóng vai trò chủ yếu trong 
huy động, phân bổ có hiệu quả 
các nguồn lực. Hoàn thiện thể 
chế liên quan đến quan hệ sản 
xuất, như quyền tài sản, sở hữu trí 
tuệ; thể chế phát triển các thành 
phần kinh tế, các loại hình doanh 
nghiệp; thể chế phân phối kết 
quả sản xuất để giải phóng sức 
lao động, tạo động lực cho tăng 
trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, 
công bằng xã hội...

3.4. Xây dựng thê chế để xã 
hội, các tổ chức xã hội phát huy 
vai trò, chức năng của mình trong 
phát triển và quản lý đô thị

- Đẩy mạnh việc xây dựng và 
hoàn thiện cơ sở pháp lý để phát 
huy hiệu quả vai trò của thành tố 
xã hội - các tổ chức xã hội trong 
mối quan hệ với nhà nước và thị 
trường. Quy định rõ ràng, cụ thể 
quyền và nghĩa vụ của các tổ chức 
xã hội, cộng đồng theo hướng bảo 
đảm nguyên tắc “được làm những 
gì pháp luật không cấm”. Theo đó, 
quy định rõ những hoạt động “bị 
hạn chế” hoặc “cấm” đối với các 
tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, 
đồng thời, xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn chuyên môn trong các lĩnh 
vực đặc thù mà tổ chức xã hội phải 
tuân thủ; quy định trách nhiệm 
giải trình của tổ chức xã hội trước 
các cơ quan nhà nước cũng như 
quyền khiếu nại và khởi kiện của 

các tổ chức này đối với các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân vi phạm quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
tổ chức xã hội; quy định rõ trách 
nhiệm của tập thể và cá nhân lãnh 
đạo tổ chức xã hội.

- Ban hành cơ chế, chính sách 
để bảo đàm tính tự chủ, tự quản và 
phát huy vai trò của tổ chức xã hội, 
cộng đồng trong quản lý và phát 
triển đô thị. Tạo điều kiện để các 
tổ chức xã hội hoàn thiện thể chế 
quản lý nội bộ (điều lệ, quy chế tổ 
chức và hoạt động của mỗi tổ chức 
xã hội) phù hợp với thể chế luật 
pháp hiện hành; hướng dẫn các 
tổ chức xã hội xây dựng quy chế 
hoạt động, quy chế quản lý tài sản, 
tài chính bảo đảm dân chủ, minh 
bạch và đúng pháp luật cũng như 
cơ chế giải quyết tranh chấp phát 
sinh trong hoạt động của các tổ 
chức xã hội. Xây dựng cơ chế hợp 
tác, phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước với tổ chức xã hội theo 
hướng các cơ quan nhà nước tạo 
điều kiện, hỗ trợ cung cấp thông 
tin về các lĩnh vực liên quan và 
phối hợp với các tổ chức xã hội 
trong việc huy động, sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực xã hội trong 
quản lý và phát triển đô thị.

- Nghiên cứu ban hành Luật 
giám sát và phản biện xã hội, 
đồng thời pháp điển hóa các văn 
bản pháp luật hiện hành về quyền 
giám sát và phản biện xã hội của 
chủ thể xã hội đối với các cơ quan 
nhà nước. Trong đó, liên quan đến 
giám sát xã hội, quy định cụ thể về 
nội dung, phạm vi, chủ thể, trình 
tự, thủ tục các hình thức giám sát 
xã hội, bao gồm giám sát của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân, giám sát của các tổ chức xã 
hội, doanh nghiệp, giám sát cùa 
báo chí và giám sát trực tiếp của 
công dân; xác định cơ chế phối 
hợp giữa giám sát xã hội với các 
hình thức giám sát nhà nước, bảo 
đầm hiệu quả pháp lý trong hoạt 
động giám sát xã hội đối với cơ 
quan nhà nước, doanh nghiệp.

- Tạo môi trường pháp lý thuận 
lợi để các tổ chức xã hội, doanh 
nghiệp xã hội tham gia cung ứng 
các dịch vụ công mà nhà nước 
không cần thiết phải trực tiếp thực 
hiện. Nghiên cứu chuyển giao một 
số nhiệm vụ của cơ quan quản lý 
nhà nước cho tổ chức xã hội như 
cấp chứng chỉ hành nghề,... để vừa 
giảm bớt công việc của cơ quan 
hành chính nhà nước, vừa góp 
phần tinh giản biên chế. Khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân tài trợ 
cho hoạt động của tổ chức xã hội; 
cho phép các hội được liên kết, 
nhận tài trợ từ nước ngoài với điều 
kiện phải sử dụng đúng mục đích 
và công khai, minh bạch trước sự 
kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
nhà nước và hội viên. Tạo môi 
trường, cơ chế, chính sách để phát 
triển các loại hình doanh nghiệp xã 
hội, tổ chức phi lợi nhuận tham gia 
giải quyết các vấn đề xã hội, môi 
trường vì lợi ích cộng đồng ở đô thị.

- Phát huy vai trò của các tổ 
chức xã hội trong việc bảo vệ 
quyền và lợi ích của các nhóm 
dễ bị tổn thương, gồm người 
khuyết tật; lao động nhập cư, 
người nghèo thành thị; người 
sống với HIV/AIDS; người dân 
tộc thiểu số; nạn nhân buôn bán 
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người. Trong quá trình phát triển 
đô thị, nhất là phát triển nhanh 
và “nóng” như ở nước ta, sự hình 
thành nhóm xã hội chịu nhiều 
thiệt thòi này là khó tránh khỏi 
và đây chính là những đối tượng 
cần sự quan tâm của Nhà nước và 
chung tay giúp đỡ của các doanh 
nghiệp, cộng đồng, tổ chức xã hội. 
Do vậy, để phát triển đô thị bền 
vững, cần phát huy vai trò và hơn 
thế là khuyến khích, tạo điều kiện 
cho các cộng đồng, tổ chức xã hội 
có đủ năng lực bảo vệ và thúc đẩy 
quyền chuyển đổi sinh kế, hòa 
nhập đời sống thành thị, quyền 
bảo đảm các dịch vụ xã hội... của 
các nhóm xã hội yếu thế.

3.5. Đẩy mạnh thực hiện mô 
hình đối tác công - tư trong quản 
lý và phát triển đô thị

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 
rõ ràng, chi tiết đối với đầu tư theo 
hình thức đối tác công - tư (PPP) 
nói chung và cụ thể trong từng lĩnh 
vực của phát triển đô thị nói riêng. 
Mặt khác, quan hệ ppp được điều 
chỉnh bởi một hợp đồng một cách 
chi tiết những quan hệ mà hai đối 
tác mong muốn thực hiện. Hợp 

đồng ấn định toàn bộ những điều 
kiện của quan hệ đối tác, quyền 
và nghĩa vụ của mỗi bên; trường 
hợp tranh chấp xảy ra giữa hai đối 
tác, cơ chế thương lượng, trọng tài 
hay tranh tụng tại tòa án phải can 
thiệp một cách hiệu quả dựa trên 
khung pháp lý là hết sức cần thiết 
để thu hút sự tham gia của khu vực 
tư nhân.

- Xác định các tiêu chuẩn về 
dịch vụ của khu vực tư nhân được 
khuyến khích cung cấp bằng cơ 
chế thanh toán theo chất lượng 
dịch vụ. Phải đưa yếu tố lựa chọn 
dự án lên hàng đầu, phù hợp 
với chiến lược phát triển đô thị. 
Những dự án được lựa chọn luôn 
phải tính đến khả năng bù đắp chi 
phí của người sử dụng và được đặt 
vào trong bối cảnh chung về phát 
triển kinh tế - xã hội, phát triển đô 
thị thông minh. Những rủi ro kinh 
doanh hay những chi phí phát 
sinh ngoài dự kiến, cần tính toán 
sao cho phù hợp trong trường hợp 
thiếu hụt nguồn vốn.

- Có cơ chế ưu đãi thu hút sự 
tham gia của khu vực tư nhân vào 
các dự án có mục đích công cộng, 

dung hòa giữa lợi ích cá nhân và 
lợi ích tập thể thúc đẩy phát triển 
cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, một 
trong những hạn chế của ppp là 
khu vực tư nhân thường có động 
cơ đề cao lợi nhuận cá nhân và 
coi nhẹ trách nhiệm xã hội trong 
các dự án. Vì vậy, khu vực tư nhân 
tham gia đầu tư phát triển kết hạ 
tầng đô thị cần phải tuân thủ các 
nguyên tắc đã thống nhất và các 
chuẩn mực hoạt động kinh doanh 
có trách nhiệm với môi trường xã 
hội; phải cam kết thực hiện đầy đủ 
các điều khoản đã ký kết.

- Xây dựng những chính sách 
về tín dụng để các doanh nghiệp tư 
nhân có khả năng tiếp cận nguồn 
vốn nhằm cung cấp tài chính cho 
các hoạt động quan trọng mà khu 
vực tư nhân tham gia.

- Có cơ chế giám sát, thanh 
tra, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ 
quá trình thực hiện các dự án ppp, 
để cơ quan nhà nước kiểm soát 
có hiệu quả, cần phải có đội ngũ 
cán bộ, công chức đủ phẩm chất 
và năng lực chuyên môn theo dõi 
tiến độ thực hiện và chất lượng 
công trình ■
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